
DANH SÁCH ĐÀO TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG NĂM 2018- ĐẾN 1/3/2019

STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo

Số 

lượng 

học 

viên

Trình độ đào tạo Chuyên ngành đào tạo Kết quả đào tạo

1
Tổng Công ty Điện lực TP. HCM 

TNHH
180

Chứng nhận SDTC 

cấp

Tâm lý công nhân & Kỹ năng hoạt 

động của An toàn vệ sinh viên
Đạt

2 50
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Nghiệp vụ cán bộ Công đoàn năm 

2018 (đợt 1) - Lớp Hành chính sự 

nghiệp

Đạt

3 50
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Nghiệp vụ cán bộ Công đoàn năm 

2018 (đợt 1) - Lớp Doanh nghiệp
Đạt

4
Viện nghiên cứu Sư phạm - Đại học Sư 

phạm Hà Nội
29

Chứng chỉ Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

cấp

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm K5 Đạt

5
Viện nghiên cứu Sư phạm - Đại học Sư 

phạm Hà Nội
39

Chứng chỉ Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

cấp

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

K1.2017
Đạt

6
Viện nghiên cứu Sư phạm - Đại học Sư 

phạm Hà Nội
30

Chứng chỉ Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

cấp

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

K2.2017
Đạt

7 32
Kỹ năng sư phạm kết hợp kỹ năng làm 

việc nhóm và làm việc độc lập (lớp 1)
Đạt

8 22
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc 

độc lập (lớp 1)
Đạt

9 34
Kỹ năng sư phạm kết hợp kỹ năng làm 

việc nhóm và làm việc độc lập (lớp 2)
Đạt

10 22
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc 

độc lập (lớp 2)
Đạt

11 95
Giải pháp tăng năng suất lao động (lớp 

1)
Đạt

12 98
Giải pháp tăng năng suất lao động (lớp 

2)
Đạt

13 94
Giải pháp tăng năng suất lao động (lớp 

3)
Đạt

14 19

Kỹ năng sư phạm kết hợp kỹ năng làm 

việc nhóm và làm việc độc lập (lớp 3) - 

TDTU

Đạt

15 43
Kỹ năng sư phạm kết hợp kỹ năng làm 

việc nhóm và làm việc độc lập (lớp 4)
Đạt

16 19
Kỹ năng sư phạm kết hợp kỹ năng làm 

việc nhóm và làm việc độc lập (lớp 6)
Đạt

17 25

Kỹ năng sư phạm kết hợp kỹ năng làm 

việc nhóm và làm việc độc lập (lớp 5) - 

TDTU

Đạt

18 43
Kỹ năng sư phạm kết hợp kỹ năng làm 

việc nhóm và làm việc độc lập (lớp 7)
Đạt

19 65
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ
Nghiệp vụ quản lý kho Đạt

20 33
Bồi dưỡng kiến 

thức
Thực hành cơ - điện Đạt

21 35
Bồi dưỡng kiến 

thức
Thực hành Kỹ thuật điện tử Đạt

22 34
Bồi dưỡng kiến 

thức
Thực hành Nhiệt lạnh Đạt

23 94
Chứng nhận SDTC 

cấp

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công 

đoàn năm 2018 - khóa 01
Đạt

24 100
Chứng nhận SDTC 

cấp

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công 

đoàn năm 2018 - khóa 02
Đạt

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai

Chứng nhận TDTU

Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng

Tổng Công ty Điện lực TP. HCM 

TNHH

Đại học Văn Lang

Chứng nhận TDTU

Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ



25 Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang 110
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công 

đoàn chuyên trách
Đạt

26 Công ty Điện lực Phú Giáo 27
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Văn hóa doanh nghiệp & kỹ năng giao 

tiếp chăm sóc khách hàng
Đạt

27 Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận 159
Chứng nhận SDTC 

cấp

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công 

đoàn năm 2017
Đạt

28 27
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công 

đoàn năm 2018 (lớp 1)
Đạt

29 26
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công 

đoàn năm 2018 (lớp 2)
Đạt

30 25
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công 

đoàn năm 2018 (lớp 3)
Đạt

31 25
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công 

đoàn năm 2018 (4)
Đạt

32 27
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công 

đoàn năm 2018 (5)
Đạt

33 26
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công 

đoàn năm 2018 (lớp 6)
Đạt

34 25
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công 

đoàn năm 2018 (lớp 7)
Đạt

35 27
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công 

đoàn năm 2018 (lớp 8)
Đạt

36 25
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công 

đoàn năm 2018 (lớp 9)
Đạt

37 28
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công 

đoàn năm 2018 (lớp 10)
Đạt

38 Điện lực Bàu Bàng 26 Bồi dưỡng kỹ năng
Văn hóa doanh nghiệp; Kỹ năng giao 

tiếp và chăm sóc khách hàng
Đạt

39
Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu
27

Chứng nhận SDTC 

cấp
Kỹ năng sư phạm Đạt

40 Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng 28 Bồi dưỡng kỹ năng

Vai trò của tổ chức Công đoàn dưới 

tác động của Cách mạng công nghiệp 

4.1

Đạt

41
Tổng Công ty Điện lực TP. HCM 

TNHH
51 Bồi dưỡng kỹ năng

Nghiệp vụ công tác đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực theo mô hình 

hiện đại

Đạt

42 Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa 26
Chứng nhận SDTC 

cấp
Kỹ năng sư phạm Đạt

43
Viện nghiên cứu Sư phạm - Đại học Sư 

phạm Hà Nội
39

Chứng chỉ Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

cấp

Nghiệp vụ sư phạm K03.2017 Đạt

44 125
Bồi dưỡng nghiệp vụ Cán bộ công 

chức thuộc huyện Mộ Đức năm 2018
Đạt

45 110
Bồi dưỡng nghiệp vụ Cán bộ giáo dục 

thuộc huyện Mộ Đức năm 2018
Đạt

46
Viện nghiên cứu Sư phạm - Đại học Sư 

phạm Hà Nội
39

Chứng chỉ Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

cấp

Nghiệp vụ sư phạm K01.2018 Đạt

47 25
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công 

đoàn năm 2019 (lớp 1)
Đạt

48 25
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công 

đoàn năm 2019 (lớp 2)
Đạt

49 25
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công 

đoàn năm 2019 (lớp 3)
Đạt

50 66
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức; 

kỹ năng phân tích, mô tả công việc và 

đánh giá hiệu quả công việc trong cơ 

quan hành chính

Đạt

Phòng Nội vụ - UBND huyện Mộ Đức - 

Quảng Ngãi

Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai

Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận



51 55
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng công tác quản lý, tổ chức 

và kỹ năng lập đề án triển khai thực 

hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự 

nghiệp công

Đạt

52 68
Bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ

Bồi dưỡng công tác quản lý, tổ chức 

và kỹ năng lập đề án triển khai thực 

hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự 

nghiệp công

Đạt

53 92 Chứng nhận TDTU Kỹ năng bán hàng Đạt

54 296
Chứng chỉ và 

chứng nhận TDTU

Giám đốc điều hành - CEO doanh 

nghiệp
Đạt

55 32

Bồi dưỡng kỹ năng văn hóa công sở, 

đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử 

cho CBCC cấp xã - (Lớp 1)

Đạt

56 40

Bồi dưỡng kỹ năng văn hóa công sở, 

đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử 

cho CBCC cấp xã - (Lớp 2)

Đạt

57 29

Bồi dưỡng nâng cao năng lực phát 

triển nguồn nhân sự cho công chức 

quản lý sở, ban, ngành tỉnh và UBND 

cấp huyện

Đạt

58 Công ty TNHH NPS 20 Chứng  chỉ Digital Marketing Đạt

59 Công ty TNHH MTV Song An 25 Chứng  chỉ Sales Đạt

60 Công ty TNHH Trường Vinh HI-NÔ 15 Chứng  chỉ Sales Đạt

61 Công ty TNHH Đồng Tấn Hưng 30 Chứng  chỉ Sales Đạt

62 Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi 45 Chứng  chỉ Lễ tân ngoại giao Đạt

63

Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa, Quảng 

Ngãi, Công An Quảng Ngãi, Trường 

THPT Trần Quốc Tuấn

152 THPT, cán bộ Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ  bản Đạt

64
Tổng Công ty điện lực TP.HCM - 

EVNHCMC
137 Cán bộ

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ  bản, 

đào tạo cán bộ nguồn
Đạt

65
Trung tâm GDNN-GDTX Tánh Linh - 

Bình Thuận
125 GDTX Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ  bản Đạt

66
Công ty Cổ phần XNK Y tế 

DOMESCO
166 Cán bộ

Khóa học “Đào tạo kỹ năng sử dụng 

bảng tính nâng cao (Microsoft Excel)”
Đạt

67 Trường Cao đẳng y tế Đặng Thùy Trâm 98 Cao đẳng Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ  bản Đạt

68

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên Bắc Bình - Bình 

Thuận

51 GDTX Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ  bản Đạt

69

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên Sơn Tịnh - Quảng 

Ngãi

176 GDTX Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ  bản Đạt

70 Công An TP.HCM, tự do 115 Cán bộ Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ  bản Đạt

71 Công An TP.HCM, tự do 20 Cán bộ Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao Đạt

72

Sinh viên từ các Trường đại học - cao 

đẳng, sinh viên TDTU học lớp ngắn 

hạn

1775 Đại học Chứng chỉ tin học Quốc tế MOS Đạt

73 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 108 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Kế toán
100 học viên đã nhận 

bằng tốt nghiệp

74
 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh 

Thuận
20 Thạc sĩ Khoa học máy tính

Dự kiến 2019 nhận 

bằng tốt nghiệp

75 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa 20 Thạc sĩ Kỹ thuật hóa học

17 học viên Kỹ thuật 

hóa học đã nhận bằng 

tốt nghiệp

Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai

Sở Nội Vụ tỉnh Gia Lai Chứng nhận TDTU

Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận



76 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa 12 Thạc sĩ Khoa học máy tính
Dự kiến 2019 nhận 

bằng tốt nghiệp

77 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa 20 Thạc sĩ Toán ứng dụng
Dự kiến 2020 nhận 

bằng tốt nghiệp

78

Trung tâm An toàn lao động và Công 

nghệ

Môi trường (COSENT)

28 Chuyên viên
Lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường 

doanh nghiệp khóa 31
đang xét cấp chứng chỉ

79

Trung tâm An toàn lao động và Công 

nghệ

Môi trường (COSENT)

26 Chuyên viên
Lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường 

doanh nghiệp khóa 32
đang xét cấp chứng chỉ

80

Trung tâm An toàn lao động và Công 

nghệ

Môi trường (COSENT)

16 Chuyên viên
Lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường 

doanh nghiệp khóa 33
đang xét cấp chứng chỉ

81

Trung tâm An toàn lao động và Công 

nghệ

Môi trường (COSENT)

13 Chuyên viên
Lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường 

doanh nghiệp khóa 34
đang đào tạo

82

Trung tâm An toàn lao động và Công 

nghệ

Môi trường (COSENT)

26 Chuyên viên
Lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường 

doanh nghiệp khóa 35
đang đào tạo

83

Trung tâm An toàn lao động và Công 

nghệ

Môi trường (COSENT)

17 Chuyên viên
Lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường 

doanh nghiệp khóa 36
đang đào tạo

84

Trung tâm An toàn lao động và Công 

nghệ

Môi trường (COSENT)

16 Chuyên viên
Lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường 

doanh nghiệp khóa 37
đang đào tạo

85

Trung tâm An toàn lao động và Công 

nghệ

Môi trường (COSENT)

13 Chuyên viên
Lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường 

doanh nghiệp khóa 38
đang đào tạo

86

Trung tâm An toàn lao động và Công 

nghệ

Môi trường (COSENT)

29 Nhận thức
Lớp Hệ thống An toàn, Sức khỏe nghề 

nghiệp, ISO 45001
Đạt

87 Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát 74 Chuyên viên

Huấn luyện "ATLĐ về xử lý gas lạnh 

và sử chữa - lắp

đặt - bảo hành các thiết bị lạnh dân 

dụng"

Đạt

88
Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 

Unicons
28 Chuyên viên

Đào tạo "Lý thuyết và thực hành về sơ 

cấp cứu"
Đạt

89
Trung tâm Quan trắc môi trường và tài 

nguyên tỉnh Tiền Giang
07 Chuyên viên

Đào tạo "Kỹ thuật quan trắc chất 

lượng môi trường nước" và "Kỹ thuật 

quan trắc chất lượng môi trường 

không khí"

Đạt

90

Trung tâm An toàn lao động và Công 

nghệ

Môi trường (COSENT)

29 Nhận thức
Lớp Hệ thống An toàn, Sức khỏe nghề 

nghiệp, ISO 45001
đang đào tạo


